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	TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ
NHÓM TOÁN 6
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH 6 CHƯƠNG II + HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2017 – 2018



A. Lý thuyết và trắc nghiệm
Bài 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau
1. Góc xOy là hình ………………………………
2. Nếu hai tia Ox, Oy đối nhau thì ……………… đều nằm giữa hai tia …………
3. 
Nếu có hai tia Oy, Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, mà  thì tia …………… nằm giữa hai tia ………………
4. 
Nếu  thì tia ……… nằm giữa hai tia …………
5. 
Tia Kt là tia phân giác của  nếu ……………………
6. Hai góc kề nhau là hai góc có …………………………
7. 
 là góc bẹt nếu hai tia ……………… đối nhau
8. Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia ………………
9. Tam giác MNP là …………………………..
10. 
Nếu tia Cy nằm giữa hai tia Cx, Cz thì  …………………….
11. 
Nếu hai tia Kx và Kt thuộc hai nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ky mà  thì tia …………… nằm giữa hai tia ……………….
12. 
Cho ba tia Ox, Oy, Ot, A thuộc tia Ox, B thuộc tia Oy ( nếu đoạn thẳng AB cắt tia Ot thì tia …………… nằm giữa hai tia ………………
13. 

Nếu  kề bù với  thì hai tia MA và MC ……………. và ………………..
14. Nếu đường tròn (O; 2cm) cắt đường tròn (C; 3cm) tại A và B thì OA = ………………; OB = ………….; CA = ……………..; CB = ………………
Bài 2: Điền đúng (Đ) sai (S) vào ô trống trong các câu sau
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12a
	12b
	12c

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1) 
Nếu  thì Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
2) 
Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng  
3) Hai góc bù nhau thì kề nhau
4) 
Tia At là tia phân giác của  thì tia At nằm giữa hai tia Ax, Ay
5) 

Nếu Oy là tia phân giác của  thì  
6) 

Nếu  thì tia Oy là tia phân giác của 
7) Nếu hai tia Oy, Oz nằm hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa tia Ox thì tia Ox nằm giữa hai tia Oy, Oz
8) 


Nếu  và  kề nhau và  thì tia Am nằm giữa hai tia An, At
9) Nếu Bx, By là hai tia đối nhau thì tia Bm nằm giữa hai tia Bx, By
10) 
Vì  nên tia Dx nằm giữa hai tia Dm và Dn
11) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì tia OM nằm giữa hai tia OA và OB
12) Nếu tia Ox nằm giữa hai tia Oy, Oz thì
a) Hai tia Oy, Oz nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Ox
b) Hai tia Ox nằm trên 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy
c) Hai tia Ox, Oz nằm trên 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oz. 
B. Bài tập



Bài 1: Cho hai góc ,  kề bù. Biết  
a) 
Tính  
b) 

Gọi Om là tia phân giác của . Tính  
c) 
Chứng minh Oz là tia phân giác của 
d) 

Gọi On là tia phân giác của  Tính  
e) 



Trong bốn góc     góc nào là goc nhọn, tù, vuông, bẹt? Vì sao? 



Bài 2: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz, Ot sao cho    
a) 
Tính  
b) 

So sánh  và  
c) 
Chứng minh tia Oy là tia phân giác của  
d) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Chứng minh tia Ox nằm giữa hai tia Om và Ot


Bài 3: Cho hai tia OA, OB đối nhau. Trên một nửa mặt phằng AB, vẽ các tia OC và OD sao cho   
a) Chứng minh tia OC nằm giữa hai tia OA, OA và COD là góc vuông
b) 

Gọi OE là tia phân giác của  Tính  
c) 

Gọi OF là tia phân giác của  Tính  
d) 
Tính  

Bài 4: Cho A thuộc đường thẳng xy. Trên một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ các tia Am, An sao cho  
a) 

Tính  và  
b) 
Tính  
c) 

Vẽ tia Ak ở nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Am sao cho  Chứng minh: tia Ak là tia phân giác của 
d) 

Gọi At là tia phân giác của  Tính góc  

Bài 5: Cho xKy là góc bẹt, vẽ góc vuông xKt. Vẽ tia Ka ở nửa mặt phẳng bờ xy có tia Kt sao cho  
a) 
Tính  
b) 
Tính  
c) 

Vẽ tia Kb là tia phân giác của  Tính  
d) 
Vẽ tia Km sao cho tia Kx là tia phân giác của . Tính 




Bài 6: Cho  có . Vẽ các tia Ax, Ay nằm giữa hai tia AB, AC sao cho   
a) 
Tính  
b) 
Chứng minh tia Ay là tia phân giác của  
c) Tia Ax, Ay cắt cạnh BC ở điểm M, N. Chứng minh điểm M nằm giữa hai điểm N và C
d) Lấy điểm E thuộc cạnh AC. Tia Ax cắt đoạn EN, EC không? Vì sao? 
Bài 7: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Hai đường tròn (A; 4cm) và (B; 3cm) cắt nhau tại C và D. đường tròn tâm A cắt AB tại M, đường tròn tâm B cắt AB tại N
a) Tính AC, AD, BC, BD
b) Chứng minh N là trung điểm của AB
c) Tính MB, MN


Bài 8: Cho  có  Cạnh AB = 5cm, BC = 8cm
a) 
Vẽ tia Bx nằm giữa hai tia BA và BC, biết  
b) 
Tính  
c) 
Trên cạnh BC lấy các điểm M, N sao cho  Chứng minh M là trung điểm của BN. 
d) 

Vẽ tia By là tia đối của tia Bx. Tính   và  
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Nhom Toin 6 NAM HQC 2017 - 2018

Didn vio chd trdng trong cie phit bidu sav:
Goe xOy 1 hinh
éu hai tia Ox, Oy 46 nhau thi b wim it hai G,
i tén mt i mit phing b chim tia Ox, i ZXOt <Xyl
[
4, Néu ZxAm + 2xAn = ZmAn thiti nlim it 2 ...
5. Tia KU tia phin gide e Kb néi
6. Hai goe ké nhau 1A hi goc o6
7. ZACB 1 gbc bet néu hai i
8. Hai goc k& bit 1 hai goe ¢6 mot canh chung vi hai canh con lai 1 hai tia...
9. Tam gide MNP I
10.Néu tia Cy i gitra hai tia O, C2 thi 2xCy +

A6 nhau

11, Néu hai tia Kx va KU E hai ni mp bir ehia tia Ky md ZyKx + ZyKu < 1807 thi tia
niim gita hai tia
12. Cho ba tia Ox. Oy, O A € tia Ox, B € tia Oy (A, B # 0) nbut doan thing AB cit ta Ot thi
i e i tia
13 Néu ZAMB k& b véi ZBMC th 2 tia MA vAMC &
14.Néu dudng tron (O; 2em) et duimg trdn (C; o) twi A va B this
O on CA=
B 2: Dibn dang (D) sai (8) vio & (rbug srong eie ciu saus
Néu 2 A0z <2xOy thi 07 o gt hat 1a Ox, Oy
S phi nhau 1 hai g6 o6 téng bing 90°
3) Hai g bi nhau thi ké nhau
4) Tia AL phin gide 0 2 XAy thi tia At nim

5) Néu Oy 1 tia phin gide cia £ X0z thi £20y

) Néu Zx0y = 230z i a Oy I i phin i <

7y Néu hai tia Oy, Oz ndm hai nim mit phing ddi nhau bér chir tia Ox thi tia Ox i
it hai tia O, 02 e
) Néu ZmAn vh ZmAtKE nbau v ZmAn + £mAUS 180" thi tia Am nim itk hai tih
An. At
) Néu By, By 1 hai tia 46 nhau thi tia B nim gita hai tin By, By
10) Vi ZmDx + ZxDn = ZmDn nén tia DX ol gitt hai ta D, Dy
11y Néu diém M nm gic hai diém A va B thitia OM nim gida i tia OA vil OB
12) Né t Ox nim gita hai tia Oy, O hi
+ Hal ia Oy, 07 nira it phing A8 hau b €hia ia O
+ Hai tia OX. 07 i trén 1 N mdt phins o6 by chif ia Oy
+ Hai s Ox. Oz nim trén 1 nir mAt phing co bis chirm tla OF
B. Bai thp
Bad 1:Cho hai goe Oz yO2 k& bil Bibt £y0z = 60"
a) Tinh2x0z7 f
b) Goi Om 1a phin gide ca 2 X0z Tinh £0m?
) Chimg minh O 1A phn
) Go On 14 phin gt cia
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©) Trong 4 goc X0y, yOz, mOn, xOz goe nio li goe nhon, ti, vubng, bet? Vi sao?
Bl 2:Trén motnira it phiing bor chira tia Ox, vE céc tia Oy, Oz, Ot sao che xOy
110°, 20t =30°.

a) Tinh £0y?

b) So sinh £0y vaZyOz?

©) Chimg minh tia Oy I tia phiin gidc cta 1027

d) Ve tia Om I tia di cia tia Oz Chimg minh tia Ox nim gitm hai tia Om va tia OL
Bai 3:Cho hai tia OA, OB ddi nhau. Trén 1 nira mit phing br AB, & céc tia OC va OD sao cho
ZAOC=52°, ZBOD =387, .

4) Chimg minh tia OC nim gitia hai tia OA, OD va COD la géc vudng.

b) Goi OF I tia phan gidc cila ZAOC, Tinh ZEOD?

<) Goi OF I tia phn gide clia ZBOD. Tinh ZFOC?.

d) Tinh ZEOF?
Bai 4: Cho A thude dutmg thing xy. Trén 1 nira mt phing bo xy v& céc tia Am, An sao cho ZxAm
=45°, ZyAn=35" &

a) Tinh ZxAn vi ZyAm?

b) Tinh ZmAn?

©) Ve tia Ak & nim mp ba xy chi tia Am sao cho ZxAk = 95°. CM: tia Ak 1a tia phn gidc cia.
26c mAn?

d) Goi At la tia phin gidc ciia goc kAn. Tinh goc yA(?
Bai 5: Cho xKy I goc bet, vé gée vuong xKL. Vé tia Ka & nira mjt phing b xy €6 tia Kt sa0 cho
~ 500

©) V& tia Kb 14 tia phin gidc cla ZtKy. Tinh ZaKb? .
d) V& tia Km sao cho tia Kx li tia phin gide cia ZaKm, Tinh ZaKm?

'Bai 6:Cho A ABC ¢6 A = 100°. V& cc tia AX, Ay ndm giia hai tia AB, AC
ZCAY=T0%

a) Tinh ZxAy?

b) Chimg minh tia Ay 1d phin gidc clia ZBAX.

©) Tia Ax, Ay cit canh BC ¢ diém M, N. Chimg minh diém M

d) Ly diém E thupe canh AC. ‘Tia Ax cit doan EN, EC khong? Vi
Bai 7: Cho dogn thing AB = 6cm. Hai duémg tron(A; dom) va (B;
on tim A cit AB tai M, dutmg tron tim B cit AB ti N,

1) Tinh AC, AD, BC, BD?

b) Chimg migh N 1a trung diém ciia AB,
©) Tinh MB, MN?

Bii 8:Chio A ABC co ZABC = 85°, Cynh AB = 5

: N
@)V tia B nim gita hai tia BA v BC, biét ZCBx =
b) Tinh ZxBA? ol

©) Trén canh BC Iy cc diém M, N sa0.c
‘ciia dogn BN,

) Ve tia By ltia 06 cia tia Bx.
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